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Câu 81. Khi người kinh doanh bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng là đang thực hiện hình thức 

pháp luật nào dưới đây? 

 A. Áp dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. 

 C. Sử dụng pháp luật. D. Thi hành pháp luật. 

Câu 82. Hội đồng nhân dân xã B tổ chức họp để đánh giá hoạt động định kỳ của Ủy ban nhân dân và 

cán bộ công chức của xã, thông qua cuộc họp này nhiều vấn đề về giải quyết khiếu nại, tố cáo của 

nhân dân được làm sáng tỏ. Việc làm trên là đảm bảo cho công dân có quyền tham gia quản lý nhà 

nước và xã hội ở phạm vi 

 A. quốc gia. B. lãnh thổ C. cơ sở D. cả nước . 

Câu 83. Theo qui định của pháp luật, người bị coi là tội phạm khi có hành vi vi phạm pháp luật 

 A. kỷ luật. B. hình sự. C. dân sự. D. hành chính. 

Câu 84. Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở 

của người khác khi tự ý vào nhà người khác để 

 A. cấp cứu người bị nạn. B. giới thiệu dịch vụ bảo hiểm. 

 C. kiểm tra căn cước công dân. D. tuyên truyền gương người tốt. 

Câu 85. Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền vi phạm quyền bất khả xâm 

phạm về thân thể khi bắt giữ người đang 

 A. khống chế và bắt giữ con tin. B. khống chế và bắt giữ tên trộm. 

 C. tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. D. thực hiện hành vi giết người. 

Câu 86. Theo quy định của pháp luật, công dân sử dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Đạp xe thể dục vào đường cấm. B. Tiến hành cấp đổi căn cước. 

 C. Khai báo điều tra nhân khẩu. D. Không đi du lịch cùng cơ quan. 

Câu 87. Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận khi thực hiện hành 

vi nào dưới đây? 

 A. đang tìm hiểu hoạt động tín ngưỡng. B. tự công khai đời sống của bản thân. 

 C. kiến nghị với đại biểu Quốc hội. D. bảo trợ người già neo đơn. 

Câu 88. Sau khi Bộ giáo dục và đào tạo công bố danh mục các bộ sách giáo khoa Giáo dục kinh tế 

và pháp luật của các nhà xuất bản, Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo tỉnh X đã có văn bản chỉ đạo các 

trường THPT trên địa bàn tỉnh triển khai công tác tập huấn và lựa chọn sách theo đúng hướng dẫn 

của Bộ giáo dục và đào tạo là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Tính thực tiễn xã hội.                                   B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

 C. Tính quy phạm phổ biến.                             D. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

Câu 89. Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau, nhiều loại hình trường, lớp khác 

nhau là biểu hiện của quyền học 

 A. từ thấp đến cao. B. không hạn chế. 

 C. bất cứ ngành nghề nào D. thường xuyên, suốt đời. 

Câu 90. Theo quy định của pháp luật, công dân tuân thủ pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Giao nộp người nhập cảnh trái phép.           B. Cung cấp thông tin người nhập cảnh trái phép. 

 C. Tố cáo người nhập cảnh trái phép.               D. Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi. 

Câu 91. Theo quy của pháp luật, bình đẳng giữa vợ và chồng trong sở hữu tài sản chung được hiểu 

là vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc 

 A. chiếm hữu, phân chia, sử dụng tài sản.             B. chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản. 

 C. sử dụng, cho vay, cầm cố tài sản.                      D. sở hữu, sử dụng, mua bán tài sản. 

Câu 92. Do sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, được tự do sản 

xuất, kinh doanh là một trong những 

 A. nội dung của cạnh tranh. B. tính chất quan trọng cạnh tranh. 
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 C. nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh. D. mục đích của cạnh tranh. 

Câu 93. Trên đường về quê thì xe máy SH của chị X bị chết máy. Thấy anh S đi qua chị đã nhờ anh 

sửa xe cho mình. Sau một hồi sửa chữa, S ngồi lên yên khởi động xe và phóng đi mất để lại chiếc xe 

máy cũ của mình. Chị X hô mọi người giữ lại nhưng không được, bực mình chị X đạp đổ xe máy của 

anh S xuống ao gần đó. Anh S đã gửi xe ở nhà anh N, kể lại câu chuyện và dặn N không tiết lộ nguồn 

gốc của xe. Sau đó, anh S làm giấy tờ xe giả để bán cho bà V được 40 triệu đồng rồi chia cho anh N 

10 triệu đồng. Anh S và anh N không thực hiện hình thức pháp luật nào và phải chịu trách nhiệm 

pháp lý tương ứng? 

 A. Thi hành pháp luật và hình sự. B. Tuân thủ pháp luật và dân sự. 

 C. Thi hành pháp luật và dân sự. D. Tuân thủ pháp luật và hình sự. 

Câu 94. Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng, có quyền tự do hoạt động tôn giáo 

trong khuôn khổ của 

 A. giáo pháp. B. đạo pháp. C. pháp luật. D. giáo hội. 

Câu 95. Nhà nước đầu tư tài chính để xây dựng hệ thống trường lớp ở vùng sâu, vùng xa là thể hiện 

quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực 

 A. chính trị. B. kinh tế. C. văn hóa. D. giáo dục. 

Câu 96. Bắt quả tang vợ chồng chị Q, anh M vận chuyển trái phép chất ma túy qua rừng, ông L, anh 

B là cán bộ chức năng đã lập biên bản tịch thu tang vật, bắt giữ hai người nhốt vào đồn biên phòng 

để chờ lực lượng an ninh đến tiếp quản. Anh M đã quyết liệt chống đối, phá cửa nên anh B đẩy anh 

M ngã gãy tay, chị Q rút vũ khí trong người ra đâm anh B bị ngất và đẩy vào phòng, khóa trái cửa và 

uy hiếp anh B rồi hai vợ chồng chạy trốn. Biết tin của con trai và con dâu, để trả thù, ông T bố anh 

M thuê anh K cùng đến nhà, tẩm thuốc mê bắt cóc cháu N con gái anh B khi cháu đang ngủ với bà 

nội ở trong giường. Vì bị nhốt và bỏ đói trong kho chứa đồ của anh K suốt hai ngày, cháu N kiệt sức 

phải nhập viện điều trị. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể và chỗ ở 

của công dân? 

 A. Ông T và chị Q. B. Anh K và ông T. 

 C. Ông T, anh M, chị Q và anh K. D. Anh B và ông L. 

Câu 97. Theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp cần thiết, việc kiểm soát điện thoại, 

điện tín của công dân chỉ được tiến hành bởi 

 A. phóng viên báo chí. B. người có thẩm quyền. 

 C. lực lượng bưu chính. D. cơ quan ngôn luận. 

Câu 98. Trong nền kinh tế hàng hóa, khi cầu tăng làm cho sản xuất kinh doanh mở rộng dẫn đến cung 

tăng là biểu hiện nội dung nào sau đây của quan hệ cung cầu? 

 A. Giá cả ảnh hưởng đến cung  - cầu. B. Cung  - cầu tác động lẫn nhau. 

 C. Cung  - cầu ảnh hưởng tới giá cả. D. Cung  - cầu độc lập với nhau. 

Câu 99. Ông S giám đốc sở X kí quyết định điều chuyển chị N nhân viên đến công tác ở một đơn vị 

xa nhà dù chị đang nuôi con nhỏ vì nghi ngờ chị N biết việc mình sử dụng bằng đại học giả. Chị N 

bức xúc kể với chồng là anh P, anh P rủ thêm em trai là anh C đón đường đánh ông S để rằn mặt. 

Trên đường về, anh C chở anh P điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm nên bị anh K là cảnh 

sát giao thông bắt dừng xe và yêu cầu đưa cho anh một triệu đồng. Bị anh C từ chối, anh K lập biên 

bản, viết biên lai xử phạt 2 triệu đồng vì thêm thái độ chống người thi hành công vụ. Bức xúc, anh C 

đánh anh K vào mặt và xé tờ biên lai. Anh P vào can thì bị anh K dung dùi cui đánh vào đầu chảy 

máu. Những ai dưới đây là đối tượng vừa bị tố cáo vừa bị khiếu nại? 

 A. Anh C, anh P và anh K. B. Ông S, anh C, anh P và anh K. 

 C. Ông S và anh K. D.  Anh K và anh C 

Câu 100. Khi đi bỏ phiếu bầu cử thì chị G phát hiện anh V cùng khu đang chụp lại phiếu bầu rồi đăng 

lên mạng xã hội, chị G đã khuyên anh V gỡ xuống vì làm như vậy là vi phạm pháp luật nhưng anh V 

không nghe, cho rằng đó là quyền tự do cá nhân. Chị G đã kể cho bạn thân của mình là anh H và anh 

T nghe, vốn mâu thuẫn với anh V nên anh H lập tức đăng tin đồn thất thiệt bôi nhọ anh V trên trang 

tin cá nhân, còn anh T nhắn tin tống tiền anh V. Bức xúc anh V đón đường đánh chị G phải nhập viện 

dài ngày. Chị G và anh V cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây? 

 A. Trực tiếp. B. Bỏ phiếu kín. C. Phổ thông D. Bình đẳng. 
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Câu 101. Pháp luật là một phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị 

 A. xã hội. B. đạo đức. C. chính trị. D. kinh tế. 

Câu 102. Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hình sự khi thực hiện hành vi nào 

sau đây? 

A Tố cáo người buôn ma túy. B. Truy tìm chứng cứ vụ án. 

 C. Bí mật giải cứu con tin.                                      D. Giấu người thân phạm tội. 

Câu 103. Theo quy định của pháp luật, hành vi đánh người gây thương tích là vi phạm quyền tự do 

cơ bản nào sau đây của công dân? 

 A. Bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. B. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

 C. Bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. D. Tự do về thân thể của công dân. 

Câu 104.  Việc nhà nước cấp phát miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo là tạo điều kiện để 

công dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào dưới đây? 

 A. Chăm sóc sức khỏe. B. Lựa chọn dịch vụ y tế. 

 C. Cung cấp thông tin. D. Hưởng cứu trợ xã hội. 

Câu 105. Cơ quan chức năng ở huyện X lấy ý kiến góp ý của nhân dân cho dự thảo sửa đổi luật giao 

thông đường bộ là thể hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong phạm vi 

 A. cả nước. B. địa phương. C. cơ sở. D. lãnh thổ. 

Câu 106. Truyện ngắn của chị B sáng tác rất có ý nghĩa nhân văn, nên khi gửi đi tham gia cuộc thi 

Văn học nghệ thuật của Tỉnh đã đạt Giải Nhất. Biết được chuyện này chị K đề nghị chị B chuyển 

nhượng quyền sử dụng tác phẩm để chuyển thể sản xuất thành phim và được chị B đồng ý. Tuy nhiên 

sau đó chị K đã lấy tên mình làm tác giả cho tác phẩm trên rồi gửi đi tham gia các cuộc thi Văn học 

nghệ thuật ở tỉnh khác. Chị K đã vi phạm quyền nào sau đây của công dân và vi phạm pháp luật gì? 

 A. Quyền tố cáo/hình sự. B. Quyền phát triển/dân sự. 

 C. Quyền sáng tạo/dân sự. D. Quyền báo chí/hành chính 

Câu 107. Trong nền kinh tế hàng hoá, muốn thu được nhiều lợi nhuận người sản xuất phải nâng cao 

tay nghề cho người lao động, hợp lý hóa sản xuất để cho giá trị cá biệt của mình so với giá trị xã hội 

của hàng hóa được 

 A. cao hơn. B. khác nhau. C. tăng nhanh. D. thấp hơn. 

Câu 108. Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây? 

 A. Sử dụng nguồn quỹ bảo trợ xã hội. B. Sử dụng dịch vụ truyền thông. 

 C. Áp dụng đổi mới công nghệ. D. Nâng cấp chất lượng sản phẩm. 

Câu 109. Theo quy định của pháp luật, khi muốn đề nghị sửa đổi nội dung trong hợp đồng lao động, 

công dân cần căn cứ vào nguyên tắc nào sau đây trong hợp đồng lao động ? 

 A. Công bằng, dân chủ. B. Trực tiếp, gián tiếp. 

 C. Tự do ngôn luận. D. Tự nguyện, bình đẳng. 

Câu 110. Quyền được phát triển của công dân không thể hiện ở nội dung nào dưới đây ? 

 A. Chuyển nhượng quyền tác giả. B. Chăm sóc sức khỏe ban đầu. 

 C. Tiếp cận thông tin đại chúng. D. Khuyến khích phát triển tài năng. 

Câu 111. Theo quy định của pháp luật bầu cử, mọi công dân công dân Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên, 

có năng lực và được cử tri tín nhiệm đều có thể được tham gia tự 

 A. bầu cử B. điều hành. C. ứng cử. D. đề cử. 

Câu 112. Thấy nhóm bạn cùng khu gồm anh Q, K, M đang đánh bài ăn tiền nhỏ tại quán cà phê X, 

anh C ngồi xem và có ý kiến. Vì đang thua nên anh M nghĩ do anh C vào nên lớn tiếng đuổi anh C 

ra ngoài. Bực tức trong người, anh C giật chìa khóa xe mô tô phân khối lớn của anh K, điều khiển 

ngược chiều về nhà trọ về lấy một con dao bấm quay lại quán cà phê đâm M nhưng M né được và 

ôm hết 1,5 triệu đồng trên bàn, chạy khỏi hiện trường. Anh C chạy đuổi theo, thấy vậy anh Q và anh 

K lao vào dùng ghế nhựa đánh vào người anh C thì bị anh C đâm trúng đầu anh Q, ngã xuống bất 

tỉnh, đưa xuống viện thì tử vong. Anh C rút dao tiếp tục đâm anh K thì bị anh K lấy cây cuốc đỡ và 

phang vào làm gãy tay, rớt dao xuống đất nên anh C bỏ chạy khỏi hiện trường. Những ai dưới đây 

vừa phải chịu trách nhiệm hình sự và hành chính? 

 A. Anh C và anh Q. B.  Anh K, anh Q và anh M. 

     C. Anh C, anh M và anh K.                                           D. Anh K và anh C 
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Câu 113. Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng, hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hoá có giá trị sử 

dụng 

 A. khác nhau. B. ngang nhau. C. bằng nhau. D. giống nhau. 

Câu 114. Đang trên đường đi họp trên huyện, ông X là chủ tịch xã Y nhận được tin báo cháu A bị 

bắt cóc, mà đối tượng tình nghi nhất là anh G hàng xóm cạnh nhà cháu A. Vì không có nhà nên ông 

X đã gọi điện giao anh T công an viên của xã tìm hiểu thông tin này. Anh T cùng với anh H công an 

viên tới nhà anh G để điều tra. Do gia đình anh G không có ai ở nhà, cửa lại không khóa, dưới sự 

chứng kiến của ông S trưởng thôn, anh T và anh H đã vào nhà lục soát, tìm kiếm, đúng lúc đó mẹ đẻ 

của anh G là bà Q đến nhà con trai chơi, thấy anh T và anh H đang trong nhà con trai mình lục soát, 

lại không thấy con trai đâu nên bà Q đã có những lời lẽ xúc phạm. Bực tức anh T đã chửi lại, hai bên 

to tiếng sỉ nhục nhau thì anh H vào can ngăn, vô tình làm bà Q ngã gãy tay, phải nhập viện điều trị. 

Trong trường hợp trên anh H vi phạm quyền nào dưới đây? 

 A. Bất khả xâm phạm về thân thể và đảm bảo sức khỏe. 

 B. Bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm. 

 C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở và đảm bảo sức khỏe. 

 D. Bất khả xâm phạm về thân thể và chỗ ở của người khác. 

Câu 115. Theo quy định của pháp luật, nội dung nào sau đây thể hiện công dân bình đẳng trong việc 

hưởng quyền? 

 A. Bảo vệ an ninh quốc gia. B. Khai báo thông tin cử tri. 

 C. Không đi xe vào đường cấm. D. Chuyển nhượng bí quyết gia truyền. 

Câu 116. Theo quy định của pháp luật, khi tiến hành kinh doanh, mọi doanh nghiệp đều phải thực 

hiện nghĩa vụ 

 A. san bằng lợi nhuận. B. bảo vệ tài nguyên. 

 C. mở rộng ngành nghề. D. thay đổi mặt hàng. 

Câu 117. Gần đến ngày bầu cử Đại biểu HĐND các cấp khóa XIV, tại huyện miền núi X, vì muốn 

đề cử anh L, cháu ruột, là người Kinh đang được tăng cường theo đề án đưa trí thức trẻ về phát triển 

kinh tế vùng đồng bào dân tộc, ông H, trưởng ban bầu cử đã loại hồ sơ ứng cử của anh C bí thư Đoàn 

xã Y, người dân tộc thiểu số ở địa phương ra khỏi danh sách ứng cử hội đồng nhân dân huyện với lý 

do anh này không tham gia phát triển kinh tế có lợi cho địa phương. Anh C chưa được thực hiện đúng 

quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực nào sau đây? 

 A. Tôn giáo. B. Văn hóa. C. Chính trị. D. Kinh tế. 

Câu 118. Trong quá trình bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, cử tri được độc lập lựa chọn người trong 

danh sách ứng cử viên là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào sau đây? 

 A. Trung gian. B. Gián tiếp. C. Bỏ phiếu kín. D. Được ủy 

quyền. 

Câu 119. Theo quy định của pháp luật, việc công dân thực hiện quyền tố cáo là thể hiện hình thức 

dân chủ nào sau đây? 

 A. Đại diện. B. Hình thức. C. Trực tiếp. D. Gián tiếp. 

Câu 120. Ông V, giám đốc công ty X chuẩn bị được nhận huân chương lao động hạng Ba, để hoàn 

thiện hồ sơ khen thưởng ông đã nói lời chia tay trong quan hệ bất chính và điều chuyển trưởng 

phòng kế toán Y xuống chi nhánh dưới huyện làm nhân viên. Bức xúc chị Y nhờ chị M, bạn của 

mình lăng mạ, sỉ nhục ông V và dọa sẽ tung hết tài liệu bất lợi cho công ty. Ông V thấy thế đã thuê 

anh K dằn mặt, đe dọa bằng vũ lực và bồi thường cho chị Y 300 triệu đồng. Biết chuyện, chị H làm 

cùng công ty đã nói với bà Q là vợ ông V và ép phải thăng chức cho mình lên quản đốc phân xưởng 

nếu không sẽ cung cấp toàn bộ sự việc cho báo chí. Lo sợ bị ảnh hưởng đến việc nhận bằng khen và 

uy tín bị giảm, ông V đành chấp nhận yêu cầu của chị H. Được chị H kể lại, vốn có mâu thuẫn với 

chị Y nên bà Q đã đến công ty đánh ghen và chửi ông V và chị Y khiến uy tín của ông bị giảm sút 

nghiêm trọng. Những ai sau đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động? 

 A. Ông V và chị Y. B. Chị Y, chị H và bà Q. 

 C. Ông V, chị Y và chị H. D. Ông V, chị Y, chị M và anh K. 

 

------ HẾT ------ 


